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	TOÁN LỚP 5
	         NÂNG CAO

	                              ĐỀ SỐ 14


         §Nâng cao 14.1: Nhà em nấu ăn cứ 3 tháng thì hết 2 bình gas loại 12 kg .Hỏi nhà em nấu ăn trong một năm thì hết bao nhiêu tiền gas, biết rằng 1 kg gas giá 9600 đồng ?

          §Nâng cao 14.2: Một xí nghiệp dự định may 48 bộ quần áo trẻ em hết 96 m vải. Ngày đầu may được 21 bộ , ngày sau hết 36 m vải.Hỏi còn phải may thêm bao nhiêu bộ quần áo nữa?

          §Nâng cao 14.3: Nếu đổ bớt 5 kg gạo từ túi lớn sang túi nhỏ thì số gạo ở hai túi sẽ bằng nhau .Nhưng nếu đổ bớt 2 kg gạo từ túi nhỏ sang túi lớn thì số gạo ở túi nhỏ sẽ bằng  
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 số gạo ở túi lớn. Tính số gạo ở mỗi túi lúc đầu.

          §Nâng cao 14.4: Ba người mua chung một số vở . người thứ nhất mua 
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 số vở , người thứ hai mua 
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 số vở . phần còn lại do người thứ ba mua .Biết rằng người thứ nhất mua nhiều hơn người thứ hai 56 quyển .Hỏi mỗi người mua bao nhiêu quyển vở ?

          §Nâng cao 14.5: Cô Khanh mang một số tiền đi chợ , cô Khanh mua thịt và cá hết 
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số tiền ,

Mua rau hết 4000 đồng , mua gạo hết 
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 số tiền còn lại . Cô mang về 18600 đồng. 

Hỏi : a) Cô Khanh đã mang bao nhiêu tiền đi chợ ?

   b) Số tiền mua thịt và cá ?                                                               c) Số tiền mua gạo?

          §Nâng cao 14.6: Ba bạn Linh , Kiều , Trúc chia nhau một gói kẹo . Đầu tiên Linh lấy
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  gói kẹo và lấy thêm 5 viên kẹo , sau đó Kiều lấy 
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  số kẹo còn lại và lấy thêm 2 viên kẹo , cuối cùng còn lại 7 viên kẹo dành cho Trúc . Hỏi gói kẹo có bao nhiêu viên ? 

           §Nâng cao 14.7: Hai vòi nước chảy vào một bể . Riêng vòi thứ nhất chảy trong 2 giờ thì đầy bể. Riêng vòi thứ hai chảy trong 3 giờ thì đầy bể .Hỏi hai vòi cùng chảy thì mất bao nhiêu giờ thì  đầy bể. 

          §Nâng cao 14.8: Có hai bao gạo , biết rằng nếu lấy 
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  số gạo ở bao thứ nhất chuyển sang bao thứ hai , rồi lấy 
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 số gạo hiện có ở bao thứ hai chuyển sang bao thứ nhất thì mỗi bao có 24 kg gạo . Hỏi lúc đầu mỗi bao có bao nhiêu kg gạo ?
 §Nâng cao 14.9: Lớp 5A và lớp 5B có số học sinh bằng nhau , Lớp 5A có số học sinh giỏi bằng  
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 số học sinh còn lại của lớp, lớp 5B có nhiều hơn lớp 5A là 2 học sinh giỏi nên số học sinh giỏi của lớp 5B bằng  
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 số học sinh còn lại của lớp . Hỏi mỗi lớp có bao nhiêu học sinh giỏi ?

	TOÁN LỚP 5
	         NÂNG CAO

	                          BÀI GIẢI

	                              ĐỀ SỐ 14


         §Nâng cao 14.1: Nhà em nấu ăn cứ 3 tháng thì hết 2 bình gas loại 12 kg .Hỏi nhà em nấu ăn trong một năm thì hết bao nhiêu tiền gas, biết rằng 1 kg gas giá 9600 đồng ?



             Bài giải:


Số gas nấu trong 3 tháng :


12 x 2 = 24 ( kg )

Số gas nấu trong 1 tháng :


24 : 3  = 8 ( kg )

Số gas nấu trong 1 năm :


8 x  12 = 96 ( kg )

Số tiền gas nấu trong 1 năm :


9600 x 96 = 921600 ( đồng )

          Đáp Số : 921600 đồng.

          §Nâng cao 14.2: Một xí nghiệp dự định may 48 bộ quần áo trẻ em hết 96 m vải. Ngày đầu may được 21 bộ , ngày sau hết 36 m vải.Hỏi còn phải may thêm bao nhiêu bộ quần áo nữa?



             Bài giải:

Mỗi bộ quần áo may hết : 

 



  96 : 48 = 2 ( m )

36 m vải thì may được :     

            36 : 2  = 18 ( bộ )

2 ngày số bộ quần áo may được :

             21 + 18 = 39 ( bộ )

                                Số bộ quần áo cần phải may thêm là :

                                             48 – 39 = 9 ( bộ )

Đáp Số : 9 bộ.
          §Nâng cao 14.3: Nếu đổ bớt 5 kg gạo từ túi lớn sang túi nhỏ thì số gạo ở hai túi sẽ bằng nhau .Nhưng nếu đổ bớt 2 kg gạo từ túi nhỏ sang túi lớn thì số gạo ở túi nhỏ sẽ bằng  
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 số gạo ở túi lớn. 

          Tính số gạo ở mỗi túi lúc đầu.



             Bài giải:

Theo điều kiện thứ nhất thì lúc đầu túi lớn đựng nhiều hơn túi nhỏ :  5 + 5 = 10 ( kg )

            Vì thế sau lần đổ thứ hai thì túi lớn đựng nhiều hơn túi nhỏ : 

                                                        5 + 5 + 2 + 2 = 14( kg ) 

Vậy lúc này túi lớn đựng được :  14 : (4 – 3) x 4 = 56 ( kg )

Lúc đầu túi lớn đựng được :    56 – 2   =  54( kg )

Lúc đầu túi nhỏ đựng được :      54 – 10  = 44 ( kg )

            




 Đáp Số :  Túi lớn 54 kg gạo 

                         Túi nhỏ 44 kg gạo.

          §Nâng cao 14.4: Ba người mua chung một số vở . người thứ nhất mua 
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12

 số vở , người thứ hai mua 
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 số vở . phần còn lại do người thứ ba mua .Biết rằng người thứ nhất mua nhiều hơn người thứ hai 56 quyển .Hỏi mỗi người mua bao nhiêu quyển vở ?



             Bài giải:

56 quyển vở chính là :
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  – 
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 = 
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 (số vở )

Số vở tất cả là :



                            56  : 
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 = 288 ( quyển )

Người thứ nhất đã mua :  

                           288 x 
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  = 120 ( quyển )

Người thứ hai đã mua :  

                          120 – 56  = 64 ( quyển )

Người thứ ba đã mua :  

            288 – ( 120 + 64 )  = 104 ( quyển) 

          



Đáp Số : 120 quyển vở.

      64 quyển vở.

     104 quyển vở.

          §Nâng cao 14.5: Cô Khanh mang một số tiền đi chợ , cô Khanh mua thịt và cá hết 
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số tiền ,

Mua rau hết 4000 đồng , mua gạo hết 
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 số tiền còn lại . Cô mang về 18600 đồng. Hỏi :

a) Cô Khanh đã mang bao nhiêu tiền đi chợ ?  b) Số tiền mua thịt và cá ?  c) Số tiền mua gạo?



             Bài giải:

18600 đồng cô Khanh mang về bằng : 
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  ( số tiền còn lại )

          Số tiền còn lại sau khi cô Khanh mua thịt , cá và rau :




18600 : 
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 = 18600 x 
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 = 74 400 ( đồng )

           Số tiền cô Khanh mua rau , mua gạo và mang về :




74 400 +  4 000 = 78 400 ( đồng )

           Phân số thay cho số tiền 78 400  đồng : 
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 (Số tiền mang theo)

a) Số tiền cô Khanh mang đi chợ :




78 400 :  
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 = 78 400 x 
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 = 137 200 ( đồng )

b) Số tiền cô Khanh mua thịt và cá : 




137 200 x 
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 = 58 800  (đồng )

c) Số tiền cô Khanh mua gạo :




74 400 x 
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 = 55 800 (đồng )







Đáp số : Tiền mang đi : 137 200 đồng








    Tiền mua thịt và cá : 58 800 đồng





    Tiền mua gạo : 55 800 đồng.

          §Nâng cao 14.6: Ba bạn Linh , Kiều , Trúc chia nhau một gói kẹo . Đầu tiên Linh lấy
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  gói kẹo và lấy thêm 5 viên kẹo , sau đó Kiều lấy 
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  số kẹo còn lại và lấy thêm 2 viên kẹo , cuối cùng còn lại 7 viên kẹo dành cho Trúc . Hỏi gói kẹo có bao nhiêu viên ? 



             Bài giải:

   Nếu Kiều không lấy thêm 2 viên kẹo thì số kẹo còn lại sau khi Kiều lấy là :



  7 + 2 = 9 ( viên kẹo )

             Phân số chỉ 9 viên kẹo là :
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 ( số kẹo còn lại sau khi Linh lấy )

             Số kẹo còn lại sau khi Linh lấy là :


( 9 : 3 ) x 5  = 15 ( viên kẹo )   
             Nếu Linh không lấy thêm 5 viên kẹo thì số kẹo còn lại sau khi Linh lấy là :



  15 + 5 = 20 ( viên kẹo )

             Phân số chỉ 20 viên kẹo là :
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 ( gói kẹo )

             Số viên kẹo có trong gói là :


    ( 20 : 2 ) x 3 = 30 ( viên kẹo )





                           



Đáp Số : 30 viên kẹo.  

          §Nâng cao 14.7: Hai vòi nước chảy vào một bể . Riêng vòi thứ nhất chảy trong 2 giờ thì đầy bể .Riêng vòi thứ hai chảy trong 3 giờ thì đầy bể .Hỏi hai vòi cùng chảy thì mất bao nhiêu giờ thì đầy bể 



             Bài giải:

Vòi thứ nhất chảy trong 1 giờ thì được: 
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 ( bể )

Vòi thứ hai chảy trong 1 giờ thì được: 
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( bể )

Cả hai vòi chảy trong 1 giờ thì được: 

                     
[image: image44.wmf]1

2

 +  
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 ( bể )

Cả hai vòi chảy đầy bể trong : 1 : 
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 =  
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 ( giờ ) = 1 giờ 12 phút

  







         Đáp Số : 1 giờ 12 phút.

          §Nâng cao 14.8: Có hai bao gạo , biết rằng nếu lấy 
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  số gạo ở bao thứ nhất chuyển sang bao thứ hai , rồi lấy 
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 số gạo hiện có ở bao thứ hai chuyển sang bao thứ nhất thì mỗi bao có 24 kg gạo . Hỏi lúc đầu mỗi bao có bao nhiêu kg gạo ?


             Bài giải:
Sau khi
[image: image51.wmf] chuyển 
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 số gạo “ hiện có”  từ bao thứ hai sang bao thứ nhất, thì bao thứ  hai  còn lại : 
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( số gạo “ hiện có”  của bao thứ hai )

Số gạo “ hiện có”  của bao thứ hai là : 
                                     24 : 
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 = 30 ( kg )

Số gạo chuyển  từ bao thứ hai sang bao thứ nhất là : 
                                       30 : 5 = 6 ( kg )

Trước khi nhận 6 kg gạo thì bao thứ nhất có : 
                               24 – 6 = 18 ( kg )

18 kg gạo so với số gạo lúc đầu của bao thứ nhất thì bằng : 
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 ( số gạo lúc đầu của bao thứ nhất )

Số gạo lúc đầu của bao thứ nhất là :


 18 : 
[image: image60.wmf]2
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= 27 ( kg )

Tổng số gạo của hai bao là : 


24 x 2 = 48 ( kg )

Số gạo lúc đầu của bao thứ hai là :


 48 – 27 = 21 ( kg )





Đáp Số :  Bao thứ nhất : 27 kg gạo 






      Bao thứ hai :  21 kg gạo

          §Nâng cao 14.9: Lớp 5A và lớp 5B có số học sinh bằng nhau , Lớp 5A có số học sinh giỏi bằng  
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 số học sinh còn lại của lớp, lớp 5B có nhiều hơn lớp 5A là 2 học sinh giỏi nên số học sinh giỏi của lớp 5B bằng  
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 số học sinh còn lại của lớp . Hỏi mỗi lớp có bao nhiêu học sinh giỏi ?



             Bài giải:
· Coi số học sinh giỏi của lớp 5A là 1 phần thì số học sinh còn lại là 9 phần .  Tổng số học sinh lớp 5A gồm : 



1 + 9 = 10 ( phần )

Vậy  số học sinh giỏi của lớp 5A bằng 
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 số học sinh cả lớp 

· Coi số học sinh giỏi của lớp 5B là 1 phần thì số học sinh còn lại là 5 phần

        Tổng số học sinh lớp 5B gồm :


 1 + 5 = 6 ( phần )

Vậy  số học sinh giỏi của lớp 5A bằng 
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 số học sinh cả lớp 

Phân số chỉ 2 học sinh bằng :
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 ( số học sinh mỗi lớp )

Mỗi lớp có :


 2 x 15 = 30 ( học sinh )

Số học sinh giỏi của lớp 5A là : 


 30 x 
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 = 3 ( học sinh )

Số học sinh giỏi của lớp 5B là :


  3 + 2 =  5( học sinh )


                   Đáp Số :  Lớp 5A :  3  học sinh giỏi

Lớp 5B :  5  học sinh giỏi.
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